
 
Tháng 9/1985, Chính phủ cho phép Ngân hàng Nhà nước phát hành bộ tiền “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” mới 

thay thế bộ tiền phát hành năm 1978. Tỷ lệ thu đổi: 1 đồng tiền mới = 10 đồng tiền cũ. 
 
 

Stt  Mệnh giá  Mặt trước - Mặt sau  Ghi chú 

01 5 hào 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1985.  
- Mặt trước: Hình ảnh Cột Cờ-
Hà Nội. 
- Mặt sau: Số 5 trên nền hoa 
văn. 
 
 
 
 
 
 



02 1 đồng 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1985.  
- Mặt trước: Hình ảnh Cột Cờ-
Hà Nội. 
- Mặt sau: Cảnh Hòn Phụ Tử-
Hà Tiên. 
 
 
 
 
 



03 2 đồng 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1985.  
- Mặt trước: Hình ảnh Cột Cờ-
Hà Nội. 
- Mặt sau: Cảnh bến thuyền. 



04 5 đồng 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1985. 
- Mặt trước: Hình ảnh Cột Cờ-
Hà Nội.  
- Mặt sau: Cảnh bến thuyền 
bên cầu Tràng Tiền-Huế. 



05 10 đồng 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1985. 
- Mặt trước:  Hình ảnh Cột Cờ-
Hà Nội.  
- Mặt sau:  Cảnh Đền Ngọc 
Sơn và cầu Thê Húc- hồ Hoàn 
Kiếm,Hà Nội. 
 
 
 
 
 



06 20 đồng 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1985.  
- Mặt trước: Quốc huy và chân 
dung Hồ Chủ tịch. 
- Mặt sau: Chùa Một Cột-Hà 
Nội. 



07 30 đồng 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1985. 
- Mặt trước: Quốc huy và chân 
dung Hồ Chủ tịch. 
- Mặt sau: Cảnh Chợ Bến 
Thành-TP.HCM. 



08 50 đồng 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1985.  
- Mặt trước: Quốc huy và chân 
dung Hồ Chủ tịch. 
- Mặt sau: Cảnh cầu Thăng 
Long. 



09 50 đồng 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1985. 
- Mặt trước: Quốc huy và chân 
dung Hồ Chủ tịch. 
-Mặt sau:  Cảnh đập thủy điện. 



10 100 đồng 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1985.  
- Mặt trước: Quốc huy và chân 
dung Hồ Chủ tịch. 
- Mặt sau: Cảnh cấy lúa trên 
cánh đồng miền Bắc. 



 
 

11 500 đồng 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1985. 
- Mặt trước: Quốc huy và chân 
dung Hồ Chủ tịch. 
- Mặt sau: Hình ảnh nhà máy 
gang thép Thái Nguyên. 


